
Phụ lục số 03 

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ truyền thông về quyền tác giả,  

quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước  

 (Kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BVHTTDL ngày     tháng      năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
___________________________ 

1. Mô tả nội dung công việc và Bảng định mức kinh tế - kỹ thuật hao 

phí nhân công 

STT Nội dung công việc ĐVT Định mức 

(người x 

ngày) 

Người thực hiện 

1 Xây dựng kế hoạch  
Người/ 

Ngày 
02 x 05 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

2 
Dự thảo quyết định, tờ trình, trình cơ 

quan có thẩm quyền quyết định phê 

duyệt 

Người/ 

Ngày 
02 x 03 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

3 
Lập dự toán kinh phí trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định 

pháp luật 

Người/ 

Ngày 
02 x 03 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

4 
Xây dựng nội dung truyền thông về 

quyền tác giả, quyền liên quan trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

      Người/ 

Ngày 
02 x 03 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

4.1 Thu thập thông tin, biên soạn, biên dịch tài 

liệu (từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và 

ngược lại) 

  Thực hiện theo 

Thông tư 

01/2010/TT-

BTC ngày 

06/01/2010 của 

Bộ Tài chính 

quy định chế độ 

chi tiêu đón tiếp 

khách nước 

ngoài vào làm 

việc tại việt 

nam, chi tiêu tổ 

chức các hội 

nghị, hội thảo 

quốc tế tại việt 

nam và chi tiêu 

tiếp khách trong 

nước 

4.2 Mời chuyên gia, phiên dịch, phóng viên, 

biên tập viên truyền hình…; đặt bài, báo 

cáo, tham luận… 

Người/ 

Ngày 
15 x 02 

Viên chức hạng 

I bậc 6/6 hoặc 

tương đương 

4.3 Tổ chức in, xuất bản sách, cẩm nang, và 

các ấn phẩm tài liệu khác 

 
 

Thông tư 

42/2020/TT-

BTTTT ngày 

31/12/2020 của 
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Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

quy định Định 

mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động 

xuất bản 

4.4 Xây dựng ngân hàng câu hỏi, trả lời phục 

vụ công tác truyền thông 

Người/ 

Ngày 
10 x 10 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

4.5 Tổ chức thiết kế băng rôn, khẩu hiệu… 
Người/ 

Ngày 
02 x 05 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

4.6 Khảo sát, thuê địa điểm tổ chức (phòng 

họp hội nghị, trang trí khánh tiết, lắp đặt 

thiết bị…) 

 
 

Thông tư 

40/2017/TT-

BTC ngày 

28/4/2017  của 

Bộ Tài chính 

quy định chế độ 

công tác phí, 

chế độ chi hội 

nghị 

4.7 In băng rôn, khẩu hiệu, backdrop… 
m2 

500 
Thông tư 

42/2020/TT-

BTTTT ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

quy định Định 

mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động 

xuất bản 

4.8 Phương tiện ô tô  vận chuyển, chuyên chở 
 

 
Thông tư 

42/2020/TT-

BTTTT ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy 

định Định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất 

bản 

4.9 Phù hiệu ô tô, thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ 

chức… 

 
 

 

 

Thông tư 

42/2020/TT-

BTTTT ngày 

31/12/2020 của Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông quy 

định Định mức 

kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất bản 
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5 Triển khai thực hiện truyền thông về quyền 

tác giả, quyền liên quan 

 
  

5.1 Tổ chức họp báo, tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm 

Người/ 

Ngày 
150 x 02 

Thông tư 

40/2017/TT-

BTC ngày 

28/4/2017  của 

Bộ Tài chính 

quy định chế độ 

công tác phí, 

chế độ chi hội 

nghị 

5.2 Tổ chức đưa tin bài tuyên truyền 
 

 
Thực hiện theo 

Thông tư số 

18/2021/TT-

BTTTT ngày 

30/11/2021 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

ban hành định 

mức kinh tế - kỹ 

thuật hoạt động 

báo in, báo điện 

tử 

5.3 Tổ chức, sản xuất phóng sự chuyên sâu  Phóng sự 05 Thực hiện theo 

Thông tư số 

03/2018/TT-

BTTTT ngày 

20/4/2018 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

ban hành định 

mức kinh tế - kỹ 

thuật về sản 

xuất chương 

trình truyền 

hình 

5.4 Phát hành tài liệu, băng rôn, khẩu hiệu 
Người/ 

Ngày 
10 x 02 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

6 Tổng kết, báo cáo kết quả, thanh toán, 

quyết toán kinh phí truyền thông 

Người/ 

Ngày 
05 x 05 

Viên chức hạng 

III bậc 9/9 hoặc 

tương đương 

2. Bảng định mức kinh tế - kỹ thuật hao phí máy móc, thiết bị 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Yêu cầu kỹ thuật Định 

mức 

 Máy tính xách tay, để bàn Ca Loại thông dụng 0,0012 

 Máy in Ca Laser A4, in 2 mặt 0,0004 

 Âm thanh Ca Loại thông dụng 0,0004 

 Máy scan Ca Loại thông dụng 0,0004 
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3. Ghi chú: Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các hoạt động 

không thuộc quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư. 

 

4. Cách tính chi phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 

truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà 

nước đối với một số trường hợp cụ thể: 

a) Các chi phí phát sinh khác có liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức truyền 

thông về quyền tác giả, quyền liên quan (nếu có), thực hiện theo chứng từ chi thực 

tế hợp pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán ngân sách hàng năm; 

b) Các chi phí liên quan đến nhuận bút tác phẩm báo chí thực hiện theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

c) Kinh phí chi công tác khảo sát địa điểm thực hiện theo Thông tư 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017  của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị; 

d) Kinh phí chi tổ chức in, xuất bản sách, cẩm nang, và các ấn phẩm tài liệu 

khác thực hiện theo Thông tư 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản./. 
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